
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày       tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích 

trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 150/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung công tác khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 939/TTr-SNV ngày 
29/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các xã trong 

Cụm thi đua các xã số 3 đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo 
năm học 2025 - 2026, cụ thể: 

1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” kèm theo tiền thưởng 
45.600.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng) cho 12 tập thể.

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền 
thưởng 186.200.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng) 
cho 49 cá nhân.

 (Có danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng kèm theo).
Tiền thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực V; Trưởng ban Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Khánh Hội, Khánh Nhạc, Yên Mạc, 
Đồng Thái, Khánh Trung, Yên Khánh, Khánh Thiện, Yên Mô, Yên Từ và 
các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP7.
           NH/VP7

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình



DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      / 7 /2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. XÃ KHÁNH HỘI

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Trung học cơ sở Khánh Thủy, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Trường Mầm non Khánh Mậu, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 11.400.000

1 Bà Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Hội, xã 
Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Ông Trịnh Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khánh 
Mậu, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Mậu, xã 
Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Mười chin triệu đồng./. 19.000.000
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II. XÃ KHÁNH NHẠC

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 3.800.000

1 Trường Trung học cơ sở Khánh Nhạc, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Ông Phạm Huy Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh 
Nhạc B, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Ông Đặng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Khánh Hồng, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Phạm Thị Thuần, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khánh 
Nhạc, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Ông Nguyễn Văn Lệnh, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, 
xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Phạm Thị Bích, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Nhạc, xã 
Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng./. 22.800.000
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III. XÃ YÊN MẠC

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Trung học cơ sở Vũ Phạm Khải, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Trường Tiểu học Phạm Thận Duật, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Thận Duật, xã Yên 
Mạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Hoàng Thị Tuyết, Hiệu Trưởng trường Trung học cơ sở Vũ Phạm 
Khải, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Ngô Thị Phương Loan, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Tạ Uyên, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Lâm, xã 
Yên Mạc , tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Đỗ Thị Yến, Giáo viên Trường Mầm non Yên Mạc, xã Yên Mạc tỉnh 
Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng./. 26.600.000
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IV. XÃ ĐỒNG THÁI

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Trung học cơ sở Yên Đồng, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Trường Mầm non Yên Thành, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Bà Đào Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Đồng, xã 
Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Đồng, xã 
Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Lã Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Yên Đồng, xã Đồng 
Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Bà Vũ Thị Hải Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Thái, xã 
Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Trịnh Thị Thu, Hiệu trưởng Trường mần non Yên Thành, xã Đồng 
Thái, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng./. 26.600.000
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V. XÃ KHÁNH TRUNG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Trung học cơ sở Khánh Trung, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh 
Bình 3.800.000

2 Trường Tiểu học Khánh Trung B, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Ông Phạm Ngọc Luyện, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khánh 
Trung, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Ông Nguyễn Văn Thiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thành, xã 
Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Lê Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Thành, xã 
Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Bà Phạm Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thành, xã Khánh 
Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Phạm Thị Yến, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Trung, xã Khánh 
Trung, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi sáu triệu sáu trắm nghìn đồng./. 26.600.000
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VI. XÃ YÊN KHÁNH

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 3.800.000

1 Trường Tiểu học Khánh Hải, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 26.600.000

1 Bà Mai Thị Tho, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Hải, xã Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Tống Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Ông Đặng Văn Sơn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khánh Hải, xã 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Khánh Vân, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Ông Bùi Việt Bách, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khánh 
Cư, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

6 Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên 
Ninh, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3.800.000

7 Bà Vũ Thị Hường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Ninh, 
xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3.800.000

Tổng cộng (A+B): Ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng./. 30.400.000
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VII. XÃ KHÁNH THIỆN

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Mầm non Khánh Thiện, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Trường Trung học cơ sở Khánh Cường, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh 
Bình 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 15.200.000

1 Ông Bùi Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khánh Cường, 
xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Phạm Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Thiện, xã 
Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Vũ Thị Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khánh Cường, xã 
Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Ông Phùng Văn Nhiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khánh Lợi, 
xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng./. 22.800.000
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VIII. XÃ YÊN MÔ

STT TÊN CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 38.000.000

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Hiệu Trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, xã 
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Vũ Thị Cúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Mô, xã Yên Mô 
tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên 
Hòa, xã Yên Mô tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên 
Thịnh, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Thịnh, xã Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

6 Bà Bùi Thị Phương Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình

3.800.000

7 Bà Trần Thị Út, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Dương, xã Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình

3.800.000

8 Bà Trịnh Thị Yến, Giáo viên Trường Mầm non Khánh Thịnh, xã Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình

3.800.000

9 Bà Bùi Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Yên Phú, xã Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình

3.800.000

10 Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Yên Hòa, xã Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình

3.800.000

Tổng cộng (A+B): Ba mươi tám triệu đồng./. 38.000.000
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IX. XÃ YÊN TỪ

STT TÊN CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Bà Phạm Thị Ý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Từ, xã Yên Từ, 
tỉnh Ninh Bình 3.800.000

2 Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Nhân, xã Yên 
Từ, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

3 Bà Bùi Thị Sửu, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Phong, xã Yên Từ, 
tỉnh Ninh Bình 3.800.000

4 Bà Phạm Thị Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Nhân, xã 
Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

5 Bà Trịnh Thị Quyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Nhân, 
xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Mười chín triệu đồng./. 19.000.000
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